BÀI TẬP NGỮ VĂN 6

Bài 1: 
Trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” (trích “Dế Mèn phiêu lưu kí”- Tô Hoài), sau khi nghe Dế Mèn bày tỏ sự hối hận, Dế Choắt đã khuyên bạn điều gì? Vì sao Dế Mèn bất ngờ trước lời khuyên đó?

Bài 2: 

Cho đoạn văn sau: “Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê. Đôi càng bè bè, nặng nề, trông đến xấu. Râu ria gì mà cụt có một mẩu và mặt mũi thì lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ.”

a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào, của ai?

b.  Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn trên? 

Bài 3: 

Truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” được kể bằng ngôi thứ mấy? Tác dụng của ngôi kể này?

Bài 4:

ViÕt ®o¹n v¨n (kho¶ng 10 dßng) nªu c¶m nghÜ cña em vÒ nh©n vËt DÕ MÌn trong v¨n b¶n “Bµi häc ®­êng ®êi ®Çu tiªn”

Bài 5:

Tìm và xác định ý nghĩa của các phó từ trong đoạn văn sau:

      "Thưa anh, em cũng muốn khôn nhưng không khôn được. Đụng đến việc là em thở rồi, không còn sức đâu mà đào bới nữa. Lắm khi em cũng nghĩ nỗi nhà cửa như thế này là nguy hiểm, nhưng em nghèo sức quá, em đã nghĩ ròng rã hàng mấy tháng cũng không biết làm như thế nào. Hay là bây giờ em nghĩ thế này....Song anh có cho phép em mới dám nói..."

                                                          (Trích Dế Mèn phiêu lưu kí-Tô Hoài)
Bài 6: Hãy tả lại hình ảnh cây  đào hoặc cây mai vàng vào dịp Tết đến, xuân về.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI BÀI TẬP

Bài 1: 

- Sau khi nghe Dế Mèn bày tỏ sự hối hận, Dế Choắt đã nói với bạn một lời khuyên. Đó là lời khuyên:

"Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn cũng mang vạ vào mình đấy"

- Dế Mèn vô cùng bất ngờ trước thái độ và lời khuyên đó của Choắt vì:

+ Tuy Mèn đã gây ra cái chết oan cho Choắt nhưng Choắt không hề trách mắng Mèn mà còn đưa ra lời khuyên bảo chân thành để giúp Dế Mèn sửa đổi tính nết. Chính sự nhân hậu của Dế Choắt làm cho DM tỉnh ngộ và tự hoàn thiện bản thân. 

Bài 2:

a. Đoạn văn trên trích từ văn bản “Dế Mèn phiêu lưu kí” của Tô Hoài 

b. Đoạn văn sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh (học sinh chỉ ra đầy đủ 2 hình ảnh so sánh: người gày gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện; cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê) 
   Tác dụng:

 + Tăng sức gợi hình, gợi cảm và hấp dẫn người đọc của đoạn  văn. 

 + Khắc hoạ sinh động hình ảnh chú Dế Choắt còi cọc, gầy yếu, đáng thương
 + Thể hiện thái độ mỉa mai coi thường mà Dế Mèn dành cho Dế Choắt, đồng thời thể hiện bản tính kiêu căng không coi ai ra gì của Dế Mèn

Bài 3:

- Truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” được kể bằng ngôi thứ thứ nhất - lời kể của người anh.

- Tác dụng của ngôi kể:

+ Việc sử dụng ngôi kể này giúp cho nhan vật "tôi" vừa thể hiện diễn biến sự việc, vừa bộc lộ diễn biến nội tâm nhân vật một cách chân thực, giàu sức gợi cảm

+ Đồng thời, qua cái nhìn của nhân vật xưng "tôi", hình ảnh người em gái hiện lên trong tác phẩm bộc lộ đầy đủ vẻ đẹp: tài năng, sự hồn nhiên, lòng bao dung, sự nhân hậu.

Bài 4: 
§o¹n v¨n nªu ®­îc c¶m nghÜ vÒ sù n«ng næi, Ých kØ, kiªu c¨ng vµ c¶ sù ©n hËn…cña DÕ MÌn

Bài 5:

	Phó từ
	ý nghĩa
	Phó từ
	ý nghĩa

	cũng
	so sánh, tiếp diễn tương tự
	đã
	Chỉ thời gian

	không
	Phủ định
	cũng
	so sánh, tiếp diễn tương tự

	không
	phủ định
	không
	chỉ sự phủ định

	cũng
	so sánh, tiếp diễn tương tự
	
	


Bài 6:

* Yêu cầu chung: 

- Viết đúng kiểu bài văn miêu tả 

- Viết đúng nội dung đề yêu cầu.

- Bố cục chặt chẽ, rõ ràng, mạch lạc.

- Diễn đạt trôi chảy, lưu loát, có sáng tạo.

* Yêu cầu cụ thể:

a. Mở bài: Giới thiệu khái quát về hình ảnh cây đào hoặc cây mai mà em định miêu tả.

b. Thân bài:

- Tả khái quát hình ảnh cây đào hoặc cây mai

- Tả chi tiết đặc điểm các bộ phận của cây (hình dáng, màu sắc, công dụng...): 

+ Gốc, rễ.

+ Thân, cành

+ Lá, hoa.

+ Quả.

- Nêu ý nghĩa của cây đào hoặc cây mai vàng trong ngày Tết của người Việt Nam.

c. Kết bài: Nêu ấn tượng, tình cảm và suy nghĩ của em về hình ảnh cây mai.

